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Biên Hòa, ngày 10 tháng 9 năm 2010


QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010

của huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2004/TT-BTNMT ngày 01/11/2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại nội dung Tờ trình số 500/TTr-TNMT ngày 09/8/2010,
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai; bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất; các chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của huyện Long Thành (phụ lục kèm theo Quyết định này).
Điều 2. Căn cứ Điều 1 Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện Long Thành thực hiện
1. Công bố công khai quy hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai;

2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đồng Nai, Chủ tịch UBND huyện Long Thành, các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
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PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2346/QĐ-UBND
ngày 10 tháng 9 năm 2010 của UBND tỉnh Đồng Nai)
1. Phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất
	Chỉ tiêu
	Quy hoạch sử  

dụng đất đã 

được duyệt (ha)
	Quy hoạch sử 

dụng đất 

điều chỉnh (ha)
	Tăng (+);

giảm (-)

(ha)

	
	Diện tích (ha)
	Cơ cấu (%)
	Diện tích (ha)
	Cơ cấu (%)
	

	Tổng diện tích tự nhiên
	54.000,29
	100,00
	43.101,02
	100,00
	-10.899,27

	I. Đất nông nghiệp
	28.279,06
	52,37
	23.209,72
	53,85
	-5.069,35

	1. Ðất sản xuất nông nghiệp
	24.904,68
	88,07
	20.700,56
	89,19
	-4.204,12

	a) Ðất trồng cây hàng năm
	7.711,01
	30,96
	4.345,90
	20,99
	-3.365,11

	b) Ðất trồng cây lâu năm
	17.193,67
	69,04
	16.354,66
	79,01
	-839,01

	2. Ðất lâm nghiệp
	2.680,38
	9,48
	1.896,45
	8,17
	-783,93

	a) Ðất rừng sản xuất
	2.034,61
	75,91
	1.323,23
	69,77
	-711,37

	b) Ðất rừng phòng hộ
	645,78
	24,09
	573,22
	30,23
	-72,56

	3. Ðất nuôi trồng thủy sản
	345,12
	1,22
	319,00
	1,37
	-26,12

	4. Ðất nông nghiệp khác
	348,88
	1,23
	293,71
	1,27
	-55,17

	II. Đất phi nông nghiệp
	25.675,51
	47,55
	19.860,86
	46,08
	-5.814,66

	1. Ðất ở
	5.773,69
	22,49
	4.482,07
	22,57
	-1.291,62

	2. Ðất chuyên dùng
	17.063,54
	66,46
	13.270,63
	66,82
	-3.792,91

	a) Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp
	79,32
	0,46
	73,16
	0,55
	-6,15

	b) Ðất quốc phòng, an ninh
	1.579,02
	9,25
	841,05
	6,34
	-737,97

	c) Ðất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
	6.652,59
	38,99
	4.499,53
	33,91
	-2.153,06

	d) Ðất có mục đích công cộng
	8.752,62
	51,29
	7.856,88
	59,21
	-895,74

	3. Ðất tôn giáo, tín ngưỡng
	244,60
	0,95
	167,80
	0,84
	-76,80

	4. Ðất nghĩa trang, nghĩa địa
	165,45
	0,64
	123,92
	0,62
	-41,54

	5. Ðất sông suối và mặt nước chuyên dùng
	2.428,23
	9,46
	1.816,45
	9,15
	-611,78

	III. Đất chưa sử dụng
	45,72
	0,08
	30,45
	0,07
	-15,27


2. Điều chỉnh diện tích chuyển mục đích sử dụng đất

	Chỉ tiêu
	Quy hoạch sử  

dụng đất đã 

được duyệt (ha)
	Quy hoạch sử 

dụng đất 

điều chỉnh (ha)
	Tăng (+);

giảm (-)

(ha)

	I. Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp
	13.925,40
	12.542,14
	-1.383,27

	1. Đất sản xuất nông nghiệp
	13.066,39
	12.148,04
	-918,35

	a) Đất trồng cây hàng năm
	3.811,56
	4.166,87
	355,31

	b) Đất trồng cây lâu năm
	9.254,83
	7.981,17
	-1.273,66

	2. Đất lâm nghiệp
	691,51
	350,70
	-340,81

	a) Đất rừng sản xuất
	458,13
	162,05
	-296,08

	b) Đất rừng phòng hộ
	233,38
	188,65
	-44,73

	3. Đất nuôi trồng thủy sản
	122,46
	43,39
	-79,07

	4. Đất nông nghiệp khác
	45,03
	 -
	-45,03

	II. Đất phi nông nghiệp không thu tiền sử dụng đất chuyển sang đất phi nông nghiệp có thu tiền sử dụng đất không phải đất ở 
	48,13
	3,98
	-44,15

	1. Đất có mục đích công cộng không thu tiền sử dụng đất
	33,18
	0,28
	-32,90

	2. Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	0,46
	0,46
	-

	3. Đất sông suối và mặt nước CD
	14,49
	3,24
	-11,25

	III. Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở
	148,13
	66,43
	-81,70

	1. Đất chuyên dùng
	74,65
	54,14
	-20,51

	a) Đất quốc phòng, an ninh
	31,08
	8,69
	-22,39

	b) Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
	40,89
	13,00
	-27,89

	c) Đất có mục đích công cộng
	2,68
	32,45
	29,77

	2. Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	3,23
	2,83
	-0,40

	3. Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng
	70,25
	9,46
	-60,79


3. Điều chỉnh diện tích các loại đất phải thu hồi

	Loại đất phải thu hồi
	Quy hoạch sử  

dụng đất đã 

được duyệt (ha)
	Quy hoạch sử 

dụng đất 

điều chỉnh (ha)
	Tăng (+);

giảm (-)

(ha)

	Tổng diện tích thu hồi
	14.669,04 
	10.579,41 
	-4.089,64

	I. Đất nông nghiệp
	13.624,90 
	10.363,13
	-3.261,77

	1. Đất sản xuất nông nghiệp
	12.820,53 
	10.115,40
	-2.705,13

	a) Đất trồng cây hàng năm
	3.755,89 
	3.210,63
	-545,26

	b) Đất trồng cây lâu năm
	9.064,64 
	6.904,77
	-2.159,87

	2. Đất lâm nghiệp
	667,73 
	243,36
	-424,37

	a) Đất rừng sản xuất
	434,35 
	54,71
	-379,64

	b) Đất rừng phòng hộ
	233,38 
	188,65
	-44,73

	3. Đất nuôi trồng thủy sản
	122,45 
	4,38
	-118,07

	4. Đất nông nghiệp khác
	14,19 
	- 
	-14,19

	II. Đất phi nông nghiệp
	1.044,14 
	216,27
	-827,87

	1. Đất ở
	252,46 
	46,45
	-206,01

	2. Đất chuyên dùng
	577,70 
	147,66
	-430,04

	a) Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp
	3,26 
	2,52
	-0,74

	b) Đất quốc phòng, an ninh
	51,43 
	24,97
	-26,46

	c) Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
	460,00 
	61,40
	-398,60

	d) Đất có mục đích công cộng
	63,01 
	58,77
	-4,24

	3. Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	2,07 
	0,74
	-1,33

	4. Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	9,21 
	4,49
	-4,72

	5. Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng
	202,70 
	16,94
	-185,76


4. Điều chỉnh phương án khai thác đất chưa sử dụng

	Mục đích sử dụng
	Quy hoạch sử  

dụng đất đã 

được duyệt (ha)
	Quy hoạch sử 

dụng đất 

điều chỉnh (ha)
	Tăng (+);

giảm (-)

(ha)

	I. Đất nông nghiệp
	72,58
	74,58
	2,00

	1. Đất sản xuất nông nghiệp
	72,58
	74,58
	2,00

	a) Đất trồng cây hàng năm
	32,52
	34,52
	2,00

	b) Đất trồng cây lâu năm
	40,06
	40,06
	

	2. Đất lâm nghiệp
	
	
	

	3. Đất nuôi trồng thủy sản
	
	
	

	4. Đất nông nghiệp khác
	
	
	

	II. Đất phi nông nghiệp
	83,64
	12,63
	-71,01

	1. Đất ở
	27,17
	1,60
	-25,57

	2. Đất chuyên dùng
	56,47
	11,03
	-45,44

	a) Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp
	1,63
	1,63
	

	b) Đất quốc phòng, an ninh
	
	
	

	c) Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
	 
	7,15
	7,15

	d) Đất có mục đích công cộng
	54,84
	2,25
	-52,59


Ao Văn Thinh
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